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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Huỳnh Đức; 

- Các Thẩm phán:   Bà Nguyễn Thị Sang; 

 Ông Trương Văn Lộc. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thùy - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên 

toà: Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 8 năm 2020  t i tr  s  Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 

m  phiên toà xét xử phúc thẩm công khai v  án hình sự phúc thẩm th  lý số 

109/2020/TLPT-HS ngày 30 tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo Đặng Thanh Q. 

Do có kháng nghị của Viện trư ng Viện Kiểm sát nhân dân huyện B đối với Bản 

án hình sự sơ thẩm số 13/2020/HS-ST ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Tòa án 

nhân dân huyện B  tỉnh Bình Dương. 

Bị cáo bị kháng nghị: 

Đ n  Th nh Q  sinh năm 1980, t i tỉnh Bình Dương; hộ khẩu thư ng trú: 

Ấp B, xã L, huyện B  tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Chăn nuôi; trình độ học 

vấn: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Đặng Văn S, sinh năm 1943 và bà Tr n Thị N  sinh năm 1947  đ  

ch t ; v  là Nguyễn Thị Bé T  đ  ly hôn  và 02 con  lớn sinh năm 2002  nh  

sinh năm 2005 ; tiền án  tiền sự: không; bị cáo bị áp d ng biện pháp ngăn chặn 

cấm đi kh i nơi cư trú  bị cáo t i ngo i có mặt t i phiên tòa. 

Ngoài ra  trong v  án còn có bị h i  ngư i có quyền l i nghĩa v  liên quan 

nhưng không kháng cáo, không kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn bi n t i phiên tòa  nội dung 

v  án đư c tóm tắt như sau: 

Đặng Thanh Q và Nguyễn Thị Bé T là v  chồng. Do mâu thu n nên bà T 

về nhà m  ruột  . Khoảng 19 gi   ngày 14 tháng 5 năm 2019  bà T cùng với ông 
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Nguyễn Thành T1, bà Nguyễn Thị Ngọc M, ông Lê Hoàng P  bà Lê Thị Thanh 

T2 và bà Tr n Thị Hồng H đ n nhà của Q để yêu c u Q đưa giấy t  để làm thủ 

t c ly hôn. Khi đ n nơi  bà T thấy Q đang uống rư u   trước hiên nhà cùng ông 

Đặng Văn C  anh của Q). Bà T, bà M, bà T2 và bà H đi xuống nhà b p đồng 

th i kêu Q vào nói chuyện và yêu c u Q đưa giấy t  để làm thủ t c ly hôn. Q 

không đưa. T và Q mâu thu n c i nhau. Lúc này  T1 và P đang   trước hiên nhà 

nghe ti ng c i nhau nên đi xuống nhà b p. Khi xuống nhà b p  Q và T1 xảy ra 

mâu thu n nên c i nhau  Q và T1 thách thức đánh nhau. Q dùng tay đánh T1 

nhưng bị T1 g t ra. T1 dùng tay đánh nhiều cái vào đ u  vai và b ng làm Q 

choáng váng  P giúp sức để T1 đánh Quyền. Q truy hô thì đư c ông Đặng Văn C 

từ trước hiên nhà vào can ngăn T1 nên Q thoát ra đư c. Q đi đ n vách nhà b p 

lấy 01 con dao b ng kim lo i  dài 62 cm  lư i d p dài 44 cm  bản rộng 5 5 cm  

cán tròn dài 18 cm có đư ng kính 2 5 cm c m b ng tay phải chém liên ti p 02 

nhát từ trên xuống dưới trúng vào đ u  01 nhát trúng vào vai phải của T1. Thấy 

T1 bị chém và chảy nhiều máu  mọi ngư i can ngăn Q và đưa T1 đi cấp cứu.  

Sau đó  bà T làm đơn trình báo Công an. Ngày 30 tháng 5 năm 2019  

ông T1 làm đơn yêu c u kh i tố v  án. 

Theo K t luận giám định số 228/2019/GĐPY ngày 05 tháng 6 năm 2019 

của Trung tâm pháp y S  Y t  tỉnh Bình Dương k t luận: 02 v t thương vùng 

đ u: V t thương đỉnh – chẩm  04 x 0 1  cm và v t thương thái dương – đỉnh 

phải  5x 0 2  cm. V t thương vai phải  5 x 0 3  cm  s o lành. Tỷ lệ tổn thương 

cơ thể do thương tích gây nên hiện t i là 03%.  

Theo Công văn số 52/CV ngày 11 tháng 5 năm 2020 về việc giám định 

bổ sung cơ ch  hình thành v t thương c  thể: V t thương đ u vùng đỉnh – chẩm 

 4 x 0 1  cm: từ trước ra sau  hướng từ trên xuống  b  sắc gọn  khả năng do vật 

sắc gây ra. V t thương thái dương – đỉnh phải  5 x 0 2  cm: chiều từ trước ra 

sau  hướng từ trước ra sau đ u phía trước nhọn  đ u phía sau tù  hướng từ trên 

xuống  b  sắc gọn  khả năng do vật sắc gây ra. V t thương vai phải  5 x 0 3  cm: 

chiều từ trước ra sau  hướng từ trên xuống  b  sắc gọn  khả năng do vật sắc gây 

ra. 

Lê Hoàng P có hành vi giúp T1 đánh Q. Tuy nhiên  hành vi của P không 

đủ y u tố truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an không xử lý hành vi của P. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị h i Nguyễn Thành T1 yêu c u bị cáo bồi 

thư ng chi phí cứu chữa  bồi dư ng  ph c hồi sức kh e và chức năng bị mất  bị 

giảm sút theo hóa đơn cung cấp là 1.200.000 đồng và bù đắp tổn thất về tinh 

th n  do sức kh e bị ảnh hư ng  Công ty cho thôi việc  hiện chưa có việc làm  

số tiền năm mươi l n mức lương cơ s  do Nhà nước quy định là 50 x 1.490.000 

đồng   74.500.000 đồng. Tổng số tiền là 75.700.000 đồng. Tuy nhiên  t i phiên 

tòa bị h i yêu c u bị cáo bồi thư ng tổng số tiền là 70.000.000 đồng. 

Vật chứng cơ quan điều tra thu giữ: 01 con dao b ng kim lo i  dài 62 cm  

lư i d p dài 44 cm  bản rộng 5 5 cm  cán tròn dài 18 cm có đư ng kính 2 5 cm. 



 

 

3 

 

T i Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2020/HS-ST ngày 20/5/2020 của Tòa 

án nhân dân huyện B  tỉnh Bình Dương đ  tuyên xử: 

Tuyên bố bị cáo Đặng Thanh Q ph m tội “Cố ý gây thương tích”. 

  p d ng điểm a khoản 1 Điều 134; Điều 47; điểm s khoản 1  khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015  sửa đổi  bổ sung năm 2017  

Xử ph t bị cáo Đặng Thanh Q 08  tám  tháng tù. Th i h n chấp hành 

hình ph t tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. 

Ngoài ra  bản án còn tuyên về trách nhiệm dân sự  xử lý vật chứng  án 

phí và quyền kháng cáo của bị cáo. 

Ngày 04/6/2020  Viện trư ng Viện Kiểm sát nhân dân huyện B ban hành 

Quy t định kháng nghị phúc thẩm số 01/QĐ-VKSBB ngày 02/6/2020 kháng 

nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2020/HS-ST ngày 20/5/2020 của Tòa án 

nhân dân huyện B  tỉnh Bình Dương về hình ph t theo hướng đề nghị cho bị cáo 

Đặng Thanh Q đư c hư ng án treo. 

T i phiên tòa  đ i diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương v n giữ 

nguyên Quy t định kháng nghị phúc thẩm số 01/QĐ-VKSBB ngày 02/6/2020 

của Viện trư ng Viện Kiểm sát nhân dân huyện B và cho r ng: Bị cáo có nhân 

thân tốt  có nơi cư trú rõ ràng  ph m tội l n đ u thuộc trư ng h p ít nghiêm 

trọng  đây là tình ti t Tòa cấp sơ thẩm đ  nhận định nhưng không áp d ng cho 

bị cáo ; bị cáo là lao động chính trong gia đình  phải chăm sóc 02 con nh ; bị 

cáo thành khẩn khai báo; bị cáo ph m tội do một ph n lỗi của bị h i nên bị cáo 

đư c hư ng tình ti t giảm nh  trách nhiệm hình sự quy định t i điểm i  s khoản 

1  khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do đó  bị cáo đủ điều kiện đư c hư ng án 

treo theo quy định t i Điều 65 Bộ luật Hình sự và Nghị Quy t 02/2018/NQ-

HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng 

d n áp d ng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo. Do đó  đề nghị Hội đồng 

xét xử sửa bản án sơ thẩm về hình ph t đối với bị cáo Đặng Thanh Q theo hướng 

cho bị cáo đư c hư ng án treo. 

T i phiên tòa bị cáo không tranh luận và không nói l i nói sau cùng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đ  

đư c tranh t ng t i phiên tòa  Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

Khoảng 19 gi  00 phút  ngày 14/5/2019  t i nhà Đặng Thanh Q (t i ấp 

B n Tư ng  xã L, huyện B  tỉnh Bình Dương  do mâu thu n trong việc chia tiền 

bán bò trong th i kỳ hôn nhân giữa Đặng Thanh Q và bà Nguyễn Thị Bé T  bị 

cáo Đặng Thanh Q và bị h i Nguyễn Thành T1 (là em ruột bà T) xảy ra cự cãi, 

Q dùng tay đánh T1 nhưng bị g t ra  T1 dùng tay đánh nhiều cái vào đ u  vai và 

b ng của Q và đư c can ngăn. Sau đó  Q có hành vi lấy dao b ng kim lo i  dài 

62 cm  lư i h p dài 44 cm  bản rộng 5 5 cm  cán tròn dài 18 cm  có đư ng kính 

2 5 cm  c m dao b ng tay phải chém liên ti p 02 nhát từ trên xuống trúng vào 
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đ u  01 nhát trúng vào vai phải của T1, gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ 

thể là 03%.  

Do đó  Tòa án cấp sơ thẩm đ  xét xử bị cáo Đặng Thanh Q về tội “Cố ý 

gây thương tích” theo quy định t i khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 

 sửa đổi  bổ sung năm 2017  là đúng ngư i  đúng tội  đúng quy định của pháp 

luật. 

[3] Xét kháng nghị của Viện trư ng Viện kiểm sát nhân dân huyện B về 

việc cho bị cáo đư c hư ng án treo: Hội đồng xét xử xét thấy  mâu thu n giữa bị 

cáo và bị h i là nh  nhặt  bị cáo có cách ứng xử khác để giải quy t mâu thu n 

nhưng l i dùng dao là hung khí nguy hiểm để tấn công bị h i vào vùng trọng y u 

của cơ thể  tuy v t thương của bị h i không tổn thương đ n nội sọ nhưng vùng bị 

tấn công  là vùng đỉnh  chẩm  thái dương  đỉnh phải là những vị trí trọng y u của 

cơ thể. Bị cáo không gây thương tích nặng cho bị h i là do đư c mọi ngư i can 

ngăn kịp th i. Sau khi xảy ra v  việc bị cáo không khắc ph c hậu quả bồi 

thư ng thiệt h i cho bị h i. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho x  hội  xâm 

ph m sức kh e của ngư i khác một cách trái pháp luật  làm ảnh hư ng an ninh 

trật tự x  hội t i địa phương.  

Tòa án cấp sơ thẩm đ  đánh giá các tình ti t giảm nh  trách nhiệm hình sự 

đối với bị cáo và quy t định mức hình ph t 08 (tám) tháng tù đối với bị cáo là 

phù h p với tính chất  mức độ  hành vi ph m tội của bị cáo. 

Kháng nghị của Viện trư ng Viện Kiểm sát nhân dân huyện B về việc cho 

bị cáo đư c hư ng án treo là chưa nghiêm  không đáp ứng đư c sự giáo d c  răn 

đe chung đối với những hành vi côn đồ dùng dao tấn công vào các vùng trọng 

y u của cơ thể  nên không đư c Hội đồng xét xử chấp nhận. 

 [4] Ý ki n của đ i diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc 

giữ nguyên kháng nghị của Viện trư ng Viện Kiểm sát nhân dân huyện B là 

không có căn cứ. 

[5] Các ph n khác của quy t định án sơ thẩm không có kháng cáo  kháng 

nghị đ  có hiệu lực pháp luật. 

[6]  n phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Đặng Thanh Q không phải nộp theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố t ng hình sự; 

1/ Không chấp nhận Quy t định kháng nghị phúc thẩm số 01/QĐ-VKSBB 

ngày 02/6/2020 của Viện trư ng Viện Kiểm sát nhân dân huyện B  tỉnh Bình 

Dương. 

 p d ng điểm a khoản 1 Điều 134; Điều 47; điểm s khoản 1  khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015  sửa đổi  bổ sung năm 2017  
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Xử ph t bị cáo Đặng Thanh Q 08  tám  tháng tù. Th i h n chấp hành 

hình ph t tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. 

2/ Về án phí hình sự phúc thẩm:  p d ng Điều 136 của Bộ luật Tố t ng 

hình sự; Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y ban 

Thư ng v  Quốc hội quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý và sử 

d ng án phí và lệ phí Tòa án: 

Bị cáo Đặng Thanh Q không phải nộp. 

3/ Các ph n khác của quy t định án sơ thẩm không có kháng cáo  kháng 

nghị đ  có hiệu lực pháp luật kể từ ngày h t th i h n kháng cáo  kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Dương;                 
- TAND huyện B;                  

- VKSND huyện B;                  

- Chi c c THADS huyện B;                  

- Công an huyện B;                  

- Phòng PV06 - Công an tỉnh BD; 

- S  Tư pháp tỉnh Bình Dương;  

- Bị cáo;  

- Tổ HCTP; 

- Lưu: HSVA, Tòa HS.                      
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TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

 

N uyễn Huỳnh Đức 

 

 

 


